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Nhằm phục vụ nhu cầu của khách hàng và cập nhật thông tin thị trường ngày càng tốt hơn, Công ty môi giới Hàng hải Tiên Phong 
(Pioneer Shipbrokers Co., Ltd.) giới thiệu đến quý khách hàng ứng dụng Pioneer Shipbrokers có trên iOS và Android _ Công cụ 
hữu ích cho khách hàng trong lĩnh vực mua-bán tàu biển và thông tin thị trường. 

 
 

TÌNH HÌNH THỊ TRƯỜNG 
 

TUẦN 17/ 2018 
25/04/2018-03/05/2018 

 
 

1. THỊ TRƯỜNG TÀU ĐÃ QUA SỬ DỤNG: 
 
Danh sách tàu được ghi nhận bán trong tuần qua: 
 

Name Blt 
year Blt place Dwt Buyers Price  

m.usd Comment 

BULKERS 
Orient Sun 2013 China 114,775 Oldendorff Undisclosed  

Orient Strength 2012 China 114,775 Oldendorff Undisclosed  

Orient Champion 2010 China 114,775 Oldendorff Undisclosed  

Orient Crusader 2009 China 114,775 Oldendorff Undisclosed  

Isa Oldendorff 2018 China 63,606 Oldendorff 

340.00 

 

Irene Oldendorff 2017 China 63,656 Oldendorff  

Ingmar Oldendorff 2017 China 63,607 Oldendorff  

Ingrid Oldendorff 2017 China 63,498 Oldendorff  

Ilsabe Oldendorff 2016 China 63,572 Oldendorff  

Imme Oldendorff 2016 China 63,550 Oldendorff  

Indra Oldendorff 2016 China 63,490 Oldendorff  

Iris Oldendorff 2015 China 63,452 Oldendorff  

Paul Oldendorff 2014 Japan 61,392 Oldendorff  

In Iwagi 2014 Japan 61,411 Oldendorff  

Jobst Oldendorff 2014 China 61,122 Oldendorff  

Jobst Oldendorff 2014 China 61,122 Oldendorff  

Julia Oldendorff 2014 China 61,097 Oldendorff  

Maganari 2001 Japan 75,941 Undisclosed 10.00  

As Vincentia 2010 China 56,708 UAE 11.00  
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Zola 2012 Korea 55,831 Greek 17.40  

Ocean Treasure 2002 China 51,201 Chinese 7.75  

AT 40 1995 Korea 43,246 Undisclosed  5.05  

Santa Vista 2011 Japan 38,206 Greek 14.30 SS Oct 2021, DD Sep 
2019 

Glory Mercy 2010 China 37,302 Undisclosed 9.50 SS/DD Feb 2020 

Orient Dispatch 2013 Korea 36,887 Pioneer Marine 
41.00 

SS/DD Jun 2018 

Orient Delivery 2012 Korea 36,892 Pioneer Marine SS Sep 2022, DD Sep 
2020  

Orient Defender 2011 Korea 36,892 Pioneer Marine SS May 2021, DD Apr 
2019 

Sider Venus 2009 Japan 32,120 Nova Marine 12.50 SS  Jan 2019, DD Dec 
2018 

Zenith Explorer 2008 Japan 28,343 Undisclosed 8.50 SS/DD due Aug 2018 

TANKERS 
Seaways Laura Lynn 2003 Korea 441,585 Greek 32.50  

Spyros 2007 Korea 319,247 Greek 34.75  

United Emblem 2010 China 161,724 Undisclosed Undisclosed  

HS Alcina 2001 Korea 160,183 Undisclosed 10.40  

HS Medea 2003 Korea 113,013 Undisclosed 9.30  

United Journey 2010 Korea 112,793 Indian 26.10  

United Seas 2008 Japan 112,723 Undisclosed Undisclosed  

Gener8 Defiance 2002 Japan 105,538 Undisclosed 10.20  

Anja Kirk 2009 Korea 51,332 Norden 18.80 Chemical IMO II/III, 
epoxy coated 

Marianne Kirk 2009 Korea 51,291 Norden 18.80 Chemical IMO II/III, 
epoxy coated 

Zhongji No.2 2008 China 45,791 Undisclosed 11.50  

Cape Bird 2003 Korea 40,271 Undisclosed 8.30 Chemical IMO III 

Hanover Trader 2007 Korea 13,201 Undisclosed 8.60 
Chemical IMO II, epoxy 
coated, SS Nov 2022, DD 
Nov 2020 

Chemtrans Elbe 2009 Korea 13,006 UAE 10.25 Chemical IMO II, epoxy 
coated, SS/DD Aug 2019 

CONTAINERS 
No sale reported       

OTHERS 
BW Denise 2001 Germany 56,745 Pacific Carriers 24.50 78,647 cbm 
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2. THỊ TRƯỜNG TÀU ĐÓNG MỚI: 
 
Một số đơn hàng đóng mới trong tuần qua:  

 

Type Size Price 
(m.usd) No Yard Owners Delivery Comments 

VLCC 319,000 dwt 86.00 8 Hyundai Samho, 
KOR 

Kyklades 
Maritime 2019/2020  

Tanker 49,000 dwt 41.90 4 Hyundai Miho, 
KOR KOTC 2020  

Roros 64,000 GT 66.60 6 Undisclosed Jinling Grimaldi Undisclosed  

Umax 64,000 dwt 24.00 5 Jiangsu Hantong Nisshin Shipping SH 2019  

 
 
 
 
 
 

3. THỊ TRƯỜNG THUÊ TÀU 
 

3.1 Thị trường thuê tàu hàng khô: 
 

 
Bảng tham khảo cước một số khu vực trên thế giới trong tuần 17 vừa qua: 
 
 

RATES/PANAMAX 
(USD/DAY, USD/TON) TUẦN 17 TUẦN 16 

Mức thấp nhất 
năm 2018 (cập 
nhật tới tuần 17) 

Mức cao nhất 
năm 2018 (cập 
nhật tới tuần 17) 

TRANSATLANTIC RV 9,500 10,250 9,500 13,750 
TCT CONT/F.EAST 17,000 17,500 16,500 19,500 
TCT F.EAST/CONT 4,600 4,600 4,300 5,200 
TCT F.EAST RV 9,500 9,750 9,000 13,750 
RATES/SUPRAMAXSIZE  
(USD/DAY) 

    

ATLANTIC RV  12,000 11,750 11,500 16,000 
PACIFIC RV  11,000 10,750 8,000 11,250 
TCT CONT/F.EAST  20,000 18,000 16,000 20,500 
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GIÁ THUÊ TÀU HÀNG KHÔ NGÀY 01/05/2018 
 

 US$/ngày /  

CAPESIZE 16,890  1,124 
PANAMAX 10,223  124 

SUPRAMAX 11,504  165 
SMALL HANDY 8,772  349 

 
(sự tăng / giảm so sánh với giá trị tuần kế trước) 
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3.2 Thị trường thuê tàu hàng lỏng: 
 

 THỊ TRƯỜNG TÀU VLCC:  
 
Nhìn chung, các hoạt động giao dịch của phân khúc tàu VLCC diễn ra khá ảm đạm trong tuần vừa qua, mặc 
dù các kế hoạch hàng hóa tại hai khu vực Meg và Wafr đang dần đi vào thị trường. Cước trung bình đang dao 
động dưới mức chi phí hoạt động của các chủ tàu. Theo dự báo, xu hướng thị trường sẽ không có nhiều sự thay 
đổi trong thời gian tới. 
 

• Cước thuê tàu theo chuyến: 
WS 

Voyages Size 
RATE 

This Week Last Week Low 2018 High 2018 

MEG/West VLCC 18.0 18.0 16.0 23.5 
MEG/Japan VLCC 37.0 39.0 35.0 50.0 

MEG/Singapore VLCC 39.0 39.0 35.5 51.0 
WAFR/EAST 260,000 40.0 40.0 37.5 48.5 

 
• Cước thuê tàu định hạn: 

US$ 

Period Segment 
RATE 

This Week Last Week High 2018 Low 2018 

1 year VLCC 22,500 22,500 27,500 23,500 
 
 THỊ TRƯỜNG TÀU AFRAMAX: 

 
Phân khúc tàu Aframax tại hai khu vực Northsea và Baltic vẫn đang nhận được sự hỗ trợ từ nguồn hàng tại thị 
trường Baltic. Tại khu vực Med và Bsea, thị trường đã ghi nhận một số dấu hiệu tích cực cho các chủ tàu trong 
tuần vừa qua. Đơn cử như nhu cầu hàng hóa trên thị trường đang dần ổn định hơn, đặc biệt tại khu vực Lybia 
với cước đang dao động quanh mức WS 85. Theo dự báo, cước tàu sẽ ổn định ở mức cao hơn trong thời gian 
tới, miễn là nhu cầu hàng hóa trên thị trường được duy trì ở mức hiện tại. 
 

• Cước thuê tàu theo chuyến: 
WS 

Voyages Size 
RATE 

This Week Last Week Low 2018 High 2018 

N.Afr/Euromed 80,000 85.0 77.5 75.0 110.0 
UK/Cont 80,000 92.5 92.5 90.0 107.5 

Caribs/USG 70,000 102.5 97.5 80.0 132.5 
 

• Cước thuê tàu định hạn: 
US$ 

Period Segment 
RATE 

This Week Last Week High 2018 Low 2018 
1 year Aframax 13,500 13,500 15,000 13,500 
 

• Một số giao dịch trên thị trường: 
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(For Clean LR1; LR2) 
 

Vessel Cargoes Laycan Routes Rate Charterers 

BW HUDSON 60 CPP 08/05 SKO/SPORE 415K KOREAN 

NICOPOLIS 60 JET 11/05 SKO/USWC 1.275M VITOL 
STI PRESTIGE 60 JET 05/05 AG/UKC 1.325M MENA 

MAISTROS 60 GO 03/05 CROSS REDSEA 280K ATC 

MARGARITA 60 JET 04/05 SIKKA/UKC 1.4M BP 
  

 THỊ TRƯỜNG TÀU MR: 
 
Phân khúc tàu MR phía đông Suez: Cước tàu MR trên tuyến W.C.India/Japan không có nhiều biến động so với 
tuần trước đó, cước vẫn tiếp tục dao động quanh mức WS 130. Tại khu vực Far East, cước từ Singapore đi 
Japan đã giảm 5 điểm xuống mức WS 140. Đối với tuyến ngắn từ S.Korea đi Japan, cước đang giao động 
quanh mức $340’, giảm $30’ so với tuần trước đó.  
Phân khúc tàu MR phía tây Suez: Theo báo cáo, cước tàu MR từ khu vực Continent đi States vẫn tiếp tục dao 
động quanh mức WS 145. Đối với chiều ngược lại, cước từ khu vực USG đã tăng 5 điểm, lên mức WS 100.  
  

• Cước thuê tàu theo chuyến: 
US$ Lumpsum 

Voyages Size 
RATE 

02 May 01 May 30 Apr 29 Apr 

SKO/JPN MR 340 350 340 340 
SKO/HK MR 360 360 350 350 

SKO/SING MR 390 390 390 390 
SING/HK MR 310 310 310 310 

 
• Cước thuê tàu định hạn: 

US$ 

Period Segment 
RATE 

This Week Last Week High 2018 Low 2018 

1 year MR 13,750 13,750 14,000 13,750 
 

• Một số giao dịch trên thị trường:                                 
       

Vessel Cargoes Laycan Routes Rate CHRTS 

GRAND ACE8 35 CPP 04/05 YOKKAICHI/SPORE 400K IDEMITSU 
MAERSK MARMARA 35 NAP 05/05 SKO/JPN 340K ATC 

EAGLE MILAN 35 CPP 05/05 SPORE/OZ W190 VITOL 
TORM ASLAUG 35 JET 02/05 KWT/UAE 155K SHELL 

STENA CONCERT 35 CPP 01/05 CROSS QATAR 140K SHELL 
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3. THỊ TRƯỜNG TÀU PHÁ DỠ: 
 
 

GIÁ PHÁ DỠ THAM KHẢO 
  

(dành cho tàu có lt ldt > 5.000) 
 

Xếp 
loại Giao tại 

Tàu hàng rời Tàu dầu 

US$ /  US$ /  
1 Bangladesh 420   430   
2 Pakistan 440  15 450  5 
3 India 430   440   
4 Turkey 270   280   
5 China 210   230   

 
(đơn vị tính : usd/lt ldt) 

(sự tăng / giảm so sánh với giá trị tuần kế trước) 
 
 
 
 
 
 
 
 

MỘT SỐ TÀU PHÁ DỠ GHI NHẬN TRONG TUẦN 17/2018 
 
 

Tên tàu Loại tàu Năm 
Đóng 

Trọng tải 
(dwt) 

Nước phá 
dỡ 

Giá 
(US$/lt ldt) Lt LDT 

Alexia 2 Aframax 1990 95,773 Undisclosed 456  15,062 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CÔNG TY MÔI GIỚI TÀU BIỂN TIÊN PHONG – PIONEER SHIPBROKERS 
MUA – BÁN TÀU 

Email: snp@pioneershipbrokers.com.vn 
THUÊ TÀU 

Email: chartering@pioneershipbrokers.com.vn 
 
Các thông tin trên được chúng tôi tập hợp từ các nguồn thông tin khác nhau và chỉ mang tính tham khảo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ khiếu nại nào liên quan đến tính chính 
xác của các thông tin trên. 
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